
Thứ Ngày 
tháng Giờ 

1 Tổ dân phố số 1 Thứ 2 08/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 970 Phạm Văn Việt 0983695977 Đỗ Ngọc Mai Số 2/24
Trương Hán Siêu

2 Tổ dân phố số 2 Thứ 2 08/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 615 Trần Văn Long 0913357664 Lê Hoài Nam Số nhà 14/92 Phan Chu Trinh

3 Tổ dân phố số 3 Thứ 2 08/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 824 Hoàng Văn Triển 0982819467 Phạm Thị Cẩm Chi Số nhà 46 Mai Độ

4 Tổ dân phố số 4 Thứ 2 08/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 664 Nguyễn Ngọc Sơn 0984719631

5 Tổ dân phố số 5 Thứ 2 08/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 53 Nguyễn Thị Minh 
Hường 0793219370

6 Tổ dân phố số 6 Thứ 3 09/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 635 Vũ Trọng Thước 0912360744 Vũ Thị Hồng Số 108 Tống Duy Tân

7 Tổ dân phố số 7 Thứ 3 09/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 560 Nguyễn Văn Tuyến 0989293012 Nguyễn Thị Hiền Số 66D Nguyễn Đình Chiểu

8 Tổ dân phố số 8 Thứ 3 09/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 498 Trần Trung Hiển 0988852467 Ngô Thị Hoa Số 32 Nguyễn Văn Thịnh

9 Tổ dân phố số 9 Thứ 3 09/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 461 Nhữ Xuân Minh 0787256515 Nguyễn Trường Sa Số 141
Trần Hưng Đạo

10 Tổ dân phố số 10 Thứ 3 09/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 581 Nguyễn Ngọc 
Thanh 0977037739 Vũ Thùy Dương Số 29/8 Ngọc Tuyền

11 Tổ dân phố số 11 Thứ 4 10/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 481 Hoàng Thị Thoa 0345207878 Phạm Thị Cẩm Chi  Số 19 Ỷ Lan

12 Tổ dân phố số 12 Thứ 4 10/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 314 Nguyễn Văn Thanh 0936579097 Vũ Việt Phương Số 183 Nguyễn Hữu Cầu

13 Tổ dân phố số 13 Thứ 4 10/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 436 Lê Xuân Thuyết 0975222807 Nguyễn Thị Hiền  Số 13 Lê Viết Quang

14 Tổ dân phố số 14 Thứ 4 10/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 869 Lê Hồng Thơm 0358024001 Vũ Thùy Dương Số 8/120 Lê Viết Hưng

15 Tổ dân phố số 15 Thứ 4 10/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 426 Lê Văn Tình 0363064549 Vũ Thị Hồng Số 43 Lê Viết Hưng

16 Tổ dân phố số 16 Thứ 5 11/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 392 Hoàng Văn Phúc 0383364882 Nguyễn Trường Sa  Số 12/119 Cầu Cốn

17 Tổ dân phố số 17 Thứ 5 11/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 189 Trần Anh Tuấn 0976409079
Nguyễn Thị Minh 

Phượng  Số 3/341 Nguyễn Hữu Cầu

18 Tổ dân phố số 18 Thứ 5 11/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 567 Mai Xuân Phúc 0913267540

Số 5/88 Ngõ Lý Quốc Bảo

Số 200 Tây Hào

Cán bộ 
phụ trách (Dự kiến) Địa chỉ khu dân cư

Công tác quản lý thuế và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Hải Dương

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

Phạm Thị Phương

Đặng Tất Thắng

Thời gian Số lượng TK 
PNN đang KK 

theo DL của 
CQT

Tổ trưởng TDPSTT Tổ dân phố Địa điểm Số ĐT



19 Tổ dân phố số 19 Thứ 5 11/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 29 Vũ Đức Hậu 0975701089
20 Tổ dân phố số 20 Thứ 5 11/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 242 Nguyễn Hồng Sơn 0913255193 Lê Hoài Nam Số nhà 21 Phú Bình

21 Tổ dân phố số 21 Thứ 6 12/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 517 Đoàn Văn Cầu 0912093058 Nguyễn Thị Hiền Số 67 Cầu Cốn

22 Tổ dân phố số 22 Thứ 6 12/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 275 Đặng Văn Huy 0912219279

23 Tổ dân phố số 23 Thứ 6 12/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 163 Lê Tiến Dũng 0988623866

24 Tổ dân phố số 24 Thứ 6 12/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 172 Bùi Nam Sơn 0936664033 Số 4 Đại Lộ Hồ Chí Minh

25 Tổ dân phố số 25 Thứ 6 12/6/2026 14h - 17h Nhà văn hóa TDP 227 Trần Quý Sửu 0915153688 Ngõ 42 Xuân Đài

26 Tổ dân phố số 26 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 151 Lê Minh Dũng 0912190584 Vũ Thị Hồng Số 41 Bắc Kinh

27 Tổ dân phố số 27 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 503 Vương Toàn Ngọc 0912675315 Phạm Thị Cẩm Chi Số 84 Chợ Con

28 Tổ dân phố số 28 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 380 Nguyễn Văn Tuấn 0977077858

29 Tổ dân phố số 29 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 463 Nguyễn Công Đạt
Thái

0977612762
0913350258

30 Tổ dân phố số 30 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 221 Vũ Xuân Bình 0986342816 Ngô Thị Hoa Số 01 Tô Hiệu

31 Tổ dân phố số 31 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 345 Đào Trọng Vĩnh 0912335415

32 Tổ dân phố số 32 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 391 Nguyễn Văn Chiều 0936989903

33 Tổ dân phố số 33 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 257 Bùi Mạnh Hào 0912989618

34 Tổ dân phố số 34 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 317 Đồng Văn Nam 0982152628

35 Tổ dân phố số 35 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 400 Nguyễn Văn Hữu 0393508180 Vũ Thùy Dương Số 10 Vũ Trọng Phụng

36 Tổ dân phố số 36 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 554 Nguyễn Ngọc Toàn 0983100021  Phạm Thị Phương Số 177a Quang Trung

37 Tổ dân phố số 37 Thứ 7 13/6/2026 08h - 11h Nhà văn hóa TDP 164 Lê Như Hẹn 0913377221 Đỗ Ngọc Mai Số 220 Đoàn Kết

Đặng Tất Thắng

Nguyễn Thị Minh 
Phượng

Nguyễn Trường Sa

Số 200 Tây Hào

Số 63 Tam Giang

Số 21
Xóm Hàn Giang

Số 63c An Ninh

Số 73/71 Canh Nông 1

Lê Hoài Nam

Đặng Tất Thắng

Phạm Thị Phương
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